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1 Nhà trẻ 1 20 11 7 4 18 0 2 0 18 0 2 0 20 0 0 0 0

Tổng NT 20 11 7 4 18 0 2 0 18 0 2 0 20 0 0 0 0

2 Mẫu giáo bé 1 31 11 5 1 30 0 1 0 28 0 3 0 31 0 0 0 0

3 Mẫu giáo bé 2 26 9 14 5 25 0 1 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0

4 Mẫu giáo bé 3 28 13 10 6 27 0 1 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0

5 Mẫu giáo bé 4 23 10 18 8 22 0 1 0 22 0 1 0 23 0 0 0

Tổng MGB 108 43 47 20 104 0 4 0 104 0 4 0 108 0 0 0 0

6 Mẫu giáo nhỡ 1 35 21 7 4 34 0 1 0 34 0 1 0 33 0 0 2 0

7 Mẫu giáo nhỡ 2 29 19 6 4 28 0 1 0 28 0 1 0 29 0 0 0 0

8 Mẫu giáo nhỡ 3 33 19 15 8 31 0 2 0 32 0 1 0 33 0 0 0 0

Tổng MG nhỡ 97 59 28 16 93 0 4 0 94 0 3 0 95 0 0 2 0

9 Mẫu giáo lớn 1 29 15 6 3 29 0 0 0 29 0 0 0 2 0 0 0 0 23 1 0 3 0

10 Mẫu giáo lớn 2 38 17 10 4 38 0 0 0 36 0 2 0 1 0 0 0 0 34 0 0 0 3

11 Mẫu giáo lớn 3 36 19 14 8 34 0 2 0 34 0 2 0 3 0 0 0 0 30 2 0 1 0

12 Mẫu giáo lớn 4 28 13 24 9 24 0 4 0 26 0 2 0 15 0 0 0 0 9 2 0 1 1

Tổng MG lớn 131 64 54 24 125 0 6 0 125 0 6 0 21 0 0 0 0 96 5 0 5 4

356 177 136 64 340 0 16 0 341 0 15 0 244 0 0 2 0 96 5 0 5 4

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ LẦN 2

 THÁNG 12 NĂM HỌC 2024- 2025

ST

T
Tên lớp

Tổng 

số học 

sinh

Nữ 

DT

Cân nặng theo tuoi
Chiều cao(  từ 0 - 60 

tháng)
Cân nặng / chiều cao BMI

Tổng số



CN BT: 329/356=92.5%

* Cân nặngtheo tuổi *BMI > 60 tháng(110 hs)

CNBT : 340/365= 95.6% CNBT: 96/110=87.2.%

SDDTGCMĐ nhẹ: 16/356 = 4.4% SDD:5/110= 4.5%

SDDTGCMĐ nặng :0

* Cân năng/ Chiều cao Béo phì :4/110=3.7%

Thừa cân:5/110=4.6% 

CNBT:244/246=99%

SDD: 0

Thừa cân: 2/246=1%

Béo phì: 0

SDD MĐ nặng:0

Thừa cân: 7/356=2% SDD thể thấp còi MĐ nặng: 0

Béo phì: 4/352=1%

* Toàn trường

Cân nặng CHIỀU CAO

CCBT: 341/356=95.7%%

SDD MĐ nhẹ:16/356=4.5% SDD thể thấp còi MĐ nhẹ: 15/356= 4.3%
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